	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
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KHOA IN & TRUYÊN THÔNG
	Ngành đào tạo: Công Nghệ In

Trình độ đào tạo: Đại học

Chương trình đào tạo: Công Nghệ In




Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần:
CÔNG NGHỆ IN OFFSET

Mã học phần:   OFPR-441255

2. Tên Tiếng Anh:  OFFSET PRINTING TECHNOLOGY
3. Số tín chỉ:  4 tín chỉ (4/0/8)  (4 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)

Phân bố thời gian: 15 tuần (4 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 8 tiết tự học/tuần)
4. Các giảng viên phụ trách học phần 


1/ GV phụ trách chính: Giảng viên - Trương Thế Trung
2/ Danh sách giảng viên cùng GD:


2.1/ Thac sĩ- Giảng viên - Chế Quốc Long


2.2/ Thạc sĩ - Giảng viên -  Cao Xuân Vũ
5. Điều kiện tham gia học tập học phần




Môn học tiên quyết:   Không 

Môn học trước:          Công Nghệ In

6. Mô tả học phần: 

Môn học trang bị kiến thức kỹ thuật chuyên môn về công nghệ in offset. Nội dung môn học được trình bày trong các chủ đề:

· Tìm hiểu các loại máy in offset tờ rời

· Các đặc thù của in offset

· Vai trò của in offset trong dây chuyền phục chế và mối liên hệ của kỹ thuật in này với các công đoạn trước in và sau in

· Các kỹ thuật canh chỉnh: kỹ thuật canh chỉnh chồng màu, canh chỉnh màu sắc…. 

· Kỹ thuật vận hành điều khiển các thiết bị trên hệ thống máy in offset tờ rời và in cuộn. 

· Quản lý và kiểm tra chất lượng In

7. Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal description)

(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ in offsset,  Áp dụng các kiến thức công nghệ in offset vào quá trình sản xuất in
	1.2, 1.3

	G2
	Khả năng phân tích, tổng hợp và lập luận giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong công nghệ in offset.
	2.1, 2.5

	G3
	Làm việc nhóm hiệu quả, khả năng đề xuất ý kiếnn kiến thức của bản thân, đưa ra các đánh giá. 
	3.1, 3.2


8. Chuẩn đầu ra của học phần

	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1
	G1.1
	Phân loại và định nghĩa nguyên lý của hệ thống cung cấp vật liệu tờ rời, vật liệu cuộn và cách dẫn truyền, thu hồi vật liệu sau khi in.
	1.2.2

	
	G1.2
	Hiểu biết những đặc điểm làm việc của hệ thống cấp mực, cấp ẩm, đặc điểm cấu tạo của chúng
	1.2.3

	G2
	G2.1
	Giải thích đặc điểm, phân loại cấu hình của các dạng máy in offset (cuộn và tờ rời), từ đó đưa ra các khả năng in sản phẩm.
	1.2.6

	G3
	G3.1
	Thiết lập và cài đặt các thông số cho máy in phù hợp với vật liệu in, sản phẩm in.
	1.2.9

	
	G3.2
	Sử dụng phương thức kiểm tra chất lượng và giải thích các loại thang đo sử dụng, thiết bị đo kiểm trong kiểm soát chất lượng.
	1.2.11


9 . Tài liệu học tập 

 [1] Tài liệu Công Nghệ In Offset, Khoa kỹ thuật in trường ĐHSPKT TP.HCM

10 . Đánh giá sinh viên:

· Thang điểm: 10
· Kế hoạch đánh giá như sau:
	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Kiểm tra giữa kỳ (Bài tập lớn (Project))
	
	50

	BL#1
	Làm việc theo nhóm để chọn một sản phẩm in sẽ thực hiện
	Tuần 5
	Đánh giá sản phẩm
	G2.1
	25

	BL#2
	Thực hiện thiết kế, chọn vật liệu, đưa ra phương án in và qui trình kiểm tra chất lượng sản phẩm.


	Tuần 9
	Đánh giá sản phẩm
	G1.2, G3.2
	25

	Thi cuối kỳ 

( Hình thức thi trắc nghiệm và tự luận )
	
	50

	
	- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học.

- Thời gian làm bài 75 phút.


	
	Thi tự luận
	G1.1,

G1.2, G2.1, G3.1,

G3.2
	


11. Nội dung chi tiết học phần:

	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1 
	Chương 1:  Giới thiệu các loại máy in offset tờ rời 
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội Dung (ND) GD chính trên lớp

· Lịch sử hình thành và phát triển
· Giới thiệu môn học, cách sử dụng tài liệu môn học. 
· Xu hướng phát triển phuong pháp in offset
· Sản phẩm  của in offset tờ rời và offset cuộn
Tóm tắt các PPGD chính:
· Thuyết trình 

· Trình chiếu Powerpoint, các video giới thiệu các hoạt động của các phương pháp in, công việc trong doanh nghiệp In  
· Thảo luận nhóm
	G1.1

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
-   Đọc tài liệu Công Nghệ In Offset, Tạp chí In & Truyền Thông 

    Tóm tắt những nội dung quan trọng theo những yêu cầu chính của  môn học.

-   Đọc trước tài liệu Chương 2 :  Đơn vị in
	

	2 
	Chương 2:  Đơn vị in          
	

	3 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội Dung (ND) chính trên lớp:

· Cầu tạo và hoạt động hệ thống cung cấp liên tục cách quãng
· Cầu tạo và hoạt động hệ thống cung cấp lien tục theo dòng bậc thang.
· Nguyên tắc canh chỉnh
· Một số hệ thống cung cấp vật liệu khác
 Tóm tắt các PPGD chính:

· Thuyết trình 

· Trình chiếu Powerpoint, các video giới thiệu các cấu tạo và hoạt động hệ thống cung cấp vật liệu tờ rời

· Thảo luận nhóm
	G1.1,

G1.2

	4 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

Các nội dung cần tự học chính:
· Lập bảng so sánh ưu nhược điểm của 2 cấu hình cấp giấy tờ rời
· Lập bảng tóm tắt cấu tạo của hệ thống cung cấp vật liệu
Đọc trước tài liệu về : Hệ Thống Cấp Ẩm
	

	5 
	Chương 3:        Hệ thống cấp ẩm
	

	6 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội Dung (ND) chính trên lớp:

· Cấu tạo và hoạt động hệ thống cấp ẩm truyền thống.

· Cấu tạo và hoạt động hệ thống cấp ẩm dung cồn

· Thành phần dung dịch làm ẩm

Tóm tắt các PPGD chính:

· Thuyết trình 

· Trình chiếu Powerpoint, các video giới thiệu cấu tạo và hoạt động của bộ phận cung cấp vật liệu, 
· Thảo luận nhóm
	G2.1

	7 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

Các nội dung cần tự học chính:
 Lập bảng so sánh ưu nhược điểm của hệ thống cấp ẩm truyền thống với hệ thống cấp ẩm hiện đại.


	

	8 
	Chương 4:      Hệ Thống Cấp Mực
	

	9 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội Dung (ND) chính trên lớp:

· Nguyên lý và cấu tạo hệ thống lô mực

· Chức năng của hệ thống lô mực

· Tiêu chuẩn đánh giá hệ thống lô mực

· Canh chỉnh áp lực lô

· Điều chỉnh lượng mực cần cung cấp.

Tóm tắt các PPGD chính:

· Thuyết trình 

· Trình chiếu Powerpoint, các video giới thiệu cấu tạo và hoạt động của bộ phận cung cấp vật liệu, đơn vị in.
· Thảo luận nhóm
	G1.2,

G2.1

	10 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

  Tìm hiểu Cấu tạo và Hoạt động hệ thống ống Bản,  Cao su, Ông Ép.
	

	11 
	Chương 5: Cấu tạo và Hoạt động hệ thống ống Bản, 

                                    Cao su, Ông Ép.
	

	12 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội Dung (ND) chính trên lớp:

· Nguyên lý và hoạt động đơn vị in offset

· Cấu tạo Ống bản, ống cao su, ống ép

Tóm tắt các PPGD chính:

· Thuyết trình 

· Trình chiếu Powerpoint, các video giới thiệu cấu tạo và hoạt động của đơn vị in.
· Thảo luận nhóm
	G1.2,

G2.1

	13 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

Lập bảng tóm tắt cấu tạo của hệ thống ống bản, ống cao su, ống ép
	

	14 
	Chương 5: Cấu tạo và Hoạt động hệ thống ống Bản, 

                                    Cao su, Ông Ép.  (tt)
	

	15 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội Dung (ND) chính trên lớp:

· Chức năng và nhiệm vụ của đơn vị in

· Điều chỉnh và tính bọc ống tạo áp lực in.

Tóm tắt các PPGD chính:

· Thuyết trình 

· Trình chiếu Powerpoint, các video giới thiệu cấu tạo và hoạt động của đơn vị in.
· Thảo luận nhóm
	G1.2,

G2.1

	16 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

Làm bài tập tình độ lún tại vùng ép in. ( có 2 dạng cấu hình đơn vị in)
	

	17 
	Chương 6:     Thu Hồi Vật Liệu và Phương Pháp Làm Khô mực in
	

	18 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội Dung (ND) chính trên lớp:

· Cấu tạo và hoạt động hệ thống thu hồi vật liệu

· Các phương pháp sấy làm khô mực in

· Những lỗi thường gặp khi in lớp mực dày.

Tóm tắt các PPGD chính:

· Thuyết trình 

· Trình chiếu Powerpoint, các video giới thiệu cấu tạo và hoạt động hệ thống sấy
· Thảo luận nhóm
	G1.2,

G2.1

	19 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

Lập bảng tóm tắt cấu tạo và chức năng của hệ thống thu hồi vật liệu.

So sánh những điểm giống và khác nhau của các phương pháp sấy.
	

	20 
	Chương 6:     Thu Hồi Vật Liệu và Phương Pháp Làm Khô mực in (tt)
	

	21 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội Dung (ND) chính trên lớp:

· Những lỗi thường gặp khi in lớp mực dày.

· Xem các sản phẩm bị lỗi khi thiếu hệ thống sấy

· Phân biệt các phương pháp sấy dùng cho những vật liệu khác nhau

Tóm tắt các PPGD chính:

· Thuyết trình 

· Trình chiếu Powerpoint, các video giới thiệu cấu tạo và hoạt động hệ thống sấy
· Thảo luận nhóm
	G1.2,

G2.1

	22 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

Lập bảng phân loại lỗi tờ in trong quá trình in offset
	

	23 
	Tổng kết phần Offset tờ rời  và Báo cáo đề tài nhóm
	

	24 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội Dung (ND) chính trên lớp:

· Tổng hợp các nội dung quan trọng của phần in offset tờ rời.

· Các nhóm báo cáo đề tài của nhóm.

· Nhận xét nội dung báo cáo và đặt câu hỏi các vấn đề trọng tâm

Tóm tắt các Báo cáo chính:

· Thuyết trình 

· Trình chiếu Powerpoint
	G3.1,

G3.2

	25 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

Tóm tắt các nội dung quan trọng của phần in offset tờ rời
	

	26 
	Chương 7:   Giới Thiệu Phương Pháp In Offset Cuộn
	

	27 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội Dung (ND) chính trên lớp:

· Giới thiệu tổng quan phương pháp in cuộn

· Tìm hiểu những sản phẩm của in offset cuộn

· Những kỹ thuật vận hành in offset cuộn

Tóm tắt các PPGD chính:

· Thuyết trình 

· Trình chiếu Powerpoint
· Thảo luận nhóm
	G1.1,

G1.2

	28 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

Lập bảng phận loại các cấu hình in offset cuộn
	

	29 
	Chương 8:      Cấu Tạo Hệ Thống Cung Cấp Vật Liệu Cuộn

( Đổi cuộn tự động dạng tĩnh)
	

	30 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội Dung (ND) chính trên lớp:

· Các nguyên lý cơ bản hệ thống cung cấp vật liệu cuộn

· Cấu tạo và hoạt động

· Điều chỉnh lực căng vật liệu

· Xử lý lỗi xảy ra trong quá trình xử lý vật liệu cuộn

Tóm tắt các PPGD chính:

· Thuyết trình 

· Trình chiếu Powerpoint
· Thảo luận nhóm
	G1.2,

G2.1

	31 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

Thông kê các lỗi xảy ra và cách khắc phục khi chuẩn bị vật liệu
	

	32 
	Chương 8 (tt):       Cấu Tạo Hệ Thống Cung Cấp Vật Liệu Cuộn

( Đổi cuộn tự động dạng động)
	

	33 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội Dung (ND) chính trên lớp:

· Các nguyên lý cơ bản hệ thống cung cấp vật liệu cuộn

· Cấu tạo và hoạt động

· Điều chỉnh lực căng vật liệu

· Xử lý lỗi xảy ra trong quá trình xử lý vật liệu cuộn

Tóm tắt các PPGD chính:

· Thuyết trình 

· Trình chiếu Powerpoint
· Thảo luận nhóm
	G1.2,

G2.1

	34 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

Thông kê các lỗi xảy ra và cách khắc phục khi chuẩn bị vật liệu
	

	35 
	Chương 9:      Đơn Vị In Cuộn      
	

	36 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội Dung (ND) chính trên lớp:

· Cấu tạo và hoạt động đơn vị in offset cuộn

· Các bước chuẩn bị cho qui trình in.

· Kiểm soát qui trình in

· Kỹ thuật điều chỉnh các thiết bị trong vận hành thiết bị in.

Tóm tắt các PPGD chính:

· Thuyết trình 

· Trình chiếu Powerpoint, chiếu các clip điều khiển vận hành thiết bị tại nhà xưởng.
· Thảo luận nhóm
	G1.1,

G2.1

	37 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

Lập bảng so sách các điểm khác nhau của các cấu hình đơn vị in offset cuộn


	

	38 
	Chương 10:      Hệ Thống Thu Hồi Sản Phẩm Máy In Cuộn
	

	39 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội Dung (ND) chính trên lớp:

· Cấu tạo và hoạt động của hệ thống gấp

· Phân loại sản phẩm ra là tờ rời, tay sách hoặc thu lại dạng cuộn.

· Tìm hiểu các vấn đề thường xảy ra tại cụm gấp

Tóm tắt các PPGD chính:

· Thuyết trình 

· Trình chiếu Powerpoint
· Thảo luận nhóm
	G1.2,

G2.1

	40 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

Đi thực tế tại các xưởng in offset cuộn
	

	41 
	Ôn Tập 

Và kiểm tra đánh giá các nội dung làm việc tại nhà
	

	42 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội Dung (ND) chính trên lớp:

· Đặt câu hỏi những nội dung trọng tâm.

· Kiểm tra các nội dung giao về nhà, mức độ hoàn thành.

· Đánh giá mức độ hiểu, tiếp thu kiến thức của sinh viên.

Tóm tắt các PPGD chính:

· Thảo luận nhóm
· Đặt câu hỏi các nội dung trọng tâm, sinh viên giải quyết theo nhóm.
	G2.1,

G3.1,

G3.2

	43 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

Ôn tập tất cả các nội dung của chương trình môn học Công nghệ in offset
	


12.  Đạo đức khoa học: 


· Cho điểm 0 cho tất cả các bài tập sao chép của người khác , giống nhau giữa 2 sinh viên.

· Trừ 50% số điểm khi sao chép các tài liệu ( các bài báo, giáo trình, bài giảng…), không chú thích trích dẫn.

13. Ngày phê duyệt:     ngày       tháng        năm
14. Cấp phê duyệt:


Trưởng khoa


Tổ trưởng BM

Nhóm biên soạn

15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày/tháng/năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:
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